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   Đối với mỗi câu , thí sinh chọn và tô kín một ô tròn với phương án trả lời đúng. 

Câu 1. Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 2 0y zα − = . Trong các khẳng định sau khẳng định nào 
đúng? 

A. ( ) Oxα ⊃ . B. ( ) ( )/ / yOzα . C. ( ) / /Oyα . D. ( ) / /Oxα .

Câu 2. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) ( 4) 25.S x y z− + + + − =  Tính chu vi đường tròn là 
giao tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z− − − =  với mặt cầu ( ).S  

A. 10π . B. 8π . C. 16π . D. 4π .
Câu 3. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn | | 2z = và ( )( )1z i z+ − là số thuần ảo?

A. 4 . B. 0 . C. 2 . D. 1.

Câu 4. Nếu ( )
1

0

d 2021f x x =∫  thì ( )
1

0

1 df x x−∫ bằng

A.  2020 . B.  2020− . C.  2021. D.  2021− .
Câu 5. Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) xf x xe=  và (1) 0F = thì (0)F  bằng

A.  0 . B.  2 . C.  1− . D.  1.
Câu 6. Trên mặt phẳng tọa độ ,Oxy  tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn | 1 2 | | |z i z i− + = + là:

A. Đường thẳng : 2 0x y∆ + − = . B. Đường thẳng : 3 2 0x y∆ + − = .
C. Đường thẳng : 2 0x y∆ − − = . D. Đường thẳng : 3 2 0x y∆ − − = .

Câu 7. Trong không gian ,Oxyz tọa độ điểm H  là hình chiếu của (3; 3;4)M −  trên đường thẳng 
1 2:

2 2 1
x y z− −

∆ = =
−

 là:

A. (5; 2;2)H − . B. (1;2;1)H . C. (1; 2;0)H − . D. (3;0;1)H .

Câu 8. Trong không gian ,Oxyz  cho hai đường thẳng 
1

: 2 4
3

x t
y t
z t

= − +
∆ = −
 =

và 

3 2 1' : .
1 2 1

x y z− − −
∆ = =  Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. ∆  và '∆  cắt nhau. B. ∆  và '∆ trùng nhau.
C. ∆  và '∆ chéo nhau. D. ∆  và '∆  song song.

Câu 9. Cho ,a b  là những số thực thỏa mãn phương trình 2 . 0z a z b+ + =  nhận số phức 1 2z i= +  là một 
nghiệm. Tính 2 .b a−  

A. 7− . B. 9− . C. 7 . D. 9 .
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Câu 10. Nếu 
3

2

( ) 4f x dx =∫ và 
4

3

( ) 5f x dx = −∫ thì 
4

2

( )f x dx∫ bằng 

 A.  9− . B.  1. C.  20− . D.  1− . 
Câu 11. Cho số phức 2 3 .z i= −  Phần ảo của số phức (2 )i z−  là: 
 A.  8.  B.  8i− . C.  1. D.  8− . 

Câu 12. Tích phân 
3

3

2

x dx∫  bằng 

 A.  5
4

. B.  5
4

− . C.  65
4

. D.  65
4

− . 

Câu 13. Tích phân 
1

0
2 2

1
3x

I dx
x − −

= ∫  bằng 

 A.  ln 3
4

I = − . B.  ln 3
4

I = . C.  ln 3I = − . D.  ln 3I = . 

Câu 14. Mô đun của số phức 1 7z i= −  là: 
 A.  | | 6z = . B.  | | 8.z =  C.  | | 2 2z = . D.  | | 6z = . 
Câu 15. Để tìm diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 1,y x= −  trục hoành và các đường 

0, 2x x= =  một học sinh thực hiện theo các bước như sau: 

Bước I. 
2

2

0

1S x dx= −∫    Bước II. 
23

0
3
xS x

 
= − 
 

Bước III. 8 22
3 3

S = − =
 

Cách làm trên sai từ bước nào? 
 A.  Không có bước nào sai. B.  Bước III. 
 C.  Bước I. D.  Bước II. 
Câu 16. Cho hàm số 3( ) 4 3.f x x= −  Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 
 A.  4( ) 3f x dx x C= − +∫ . B.  4( ) 3f x dx x x C= − +∫ . 

 C.  4( ) 4 3f x dx x x C= − +∫ . D.  
4

( ) 3
4
xf x dx x C= − +∫ . 

Câu 17. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ];a b . Trong các khẳng định sau 
khẳng định nào đúng? 

 A.  ( ) ( ) ( ).
b

a

f x dx F a F b= −∫  B.  ( ) ( ) ( ).
b

a

f x dx F b F a= −∫  

 C.  
2

2 ( ) ( ) .
b b

a a

f x dx f x dx
 

=  
 

∫ ∫  D.  ( ) ( ) .
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫  

Câu 18. Cho hai số phức 2z i= +  và w 5 2 .i= −  Số phức wz −  bằng 
 A.  7 i− . B.  3 3i− . C.  3 3i− + . D.  7 i− + . 
Câu 19. Trong không gian ,Oxyz  phương trình mặt cầu ( )S  có bán kính 2 3=  tiếp xúc mặt phẳng 

( ) : 1 0x y zα − + + = và tâm I  thuộc đường thẳng : 1
2

x t
y t
z

=
∆ = −
 =

 là: 

 A.  2 2 2( 2) ( 1) ( 2) 12x y z− + + + − =  hoặc 2 2 2( 4) ( 5) ( 2) 12x y z+ + − + − = . 
 B.  2 2 2( 3) ( 2) ( 2) 12x y z− + + + − =  hoặc 2 2 2( 4) ( 3) ( 2) 12x y z+ + − + − = . 
 C.  2 2 2( 3) ( 2) ( 2) 12x y z− + + + − =  hoặc 2 2 2( 4) ( 1) ( 1) 12x y z− + − + + = . 
 D.  2 2 2( 2) ( 1) ( 2) 12x y z− + + + − =  hoặc 2 2 2( 1) ( 2) 12x y z+ − + − = . 
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Câu 20. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 3) ( 1) ( 2) 9.S x y z+ + − + + =  Phương trình mặt phẳng 
( )α tiếp xúc với mặt cầu ( )S  tại điểm ( 2;3; 4)H − −  là: 
 A.  2 3 4 29 0x y z− + + = . B.  2 2 12 0x y z+ − − = . 
 C.  2 2 4 0x y z+ − + = . D.  2 2 16 0x y z− + + = . 
Câu 21. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2 2 2( ) : 4 2 6 2 0.S x y z x y z+ + + − + − =  Xác định tọa độ tâm 
I và tính bán kính R của mặt cầu ( ).S  
 A.  ( 2;1; 3); 4I R− − = . B.  (2; 1;3); 4I R− = . 
 C.  ( 2;1; 3); 2 3I R− − = . D.  (2; 1;3); 2 3I R− = . 
Câu 22. Cho đồ thị hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]2;  2−  như hình vẽ 

bên. Các phần hình phẳng có diện tích 1 2 3
22 76,  
15 15

S S S= = = . Biết 

tích phân ( )
2

-2

,aI f x dx
b

= =∫ ( ,a b nguyên dương và ,a b nguyên tố 

cùng nhau). Tính .a b−  
 

 A.  4 . B.  7 .  
     C.  13 . D.  17 . 
Câu 23. Trong không gian ,Oxyz  cho bốn điểm (1; 2;0), ( 1;0;1), (0;1; 2); ( ; ; )M N P Q m n p− − − . Tìm hệ thức 
giữa , ,m n p  để bốn điểm , , ,M N P Q  đồng phẳng. 
 A.  7 5 4 3 0.m n p+ + − =  B.  7 5 4 3 0.m n p+ + + =  
 C.  7 5 4 3 0.m n p− − + =  D.  7 5 4 3 0.m n p− − − =  
Câu 24. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= và 

trục hoành (như hình vẽ bên) .Thể tích V của khối tròn xoay khi 
hình phẳng đó quay quanh trục Ox là: 

 

 A.  
5

2

1

( )V f x dxπ= ∫ . B.  
5

2

1

( )V f x dx
−

= ∫ .  

     C.  
5

1

( )V f x dx
−

= ∫ . D.  
5

2

1

( )V f x dxπ
−

= ∫ . 

Câu 25. Trong không gian ,Oxyz điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng ( ) : 3 0x y zα − + = . 
 A.  (1;3; 2)P − . B.  (1;4;1)N . C.  (1;1; 2)M − . D.  (1; 1; 4)Q − − . 
Câu 26. Trong không gian ,Oxyz  thể tích V của khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C là: 

 A.  1 , . '
3

V BA BC BB =  
  

. B.  1 , . ' '
2

V AB AC B C =  
  

.   

 C.  , . 'V BA BC BB =  
  

.  D.  1 , . '
2

V BA BC BB =  
  

.  

Câu 27. Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng ( )β  đi qua ( 1;2; 3)A − −  và song song với mặt 
phẳng ( ) : 2 0x y zα + − =  có phương trình là: 
 A.  2 6 0x y z− − + = . B.  2 0x y z− − = . C.  2 6 0x y z+ − − = . D.  2 6 0x y z+ − + = . 

Câu 28. Biết ( )
1

0

ln 2 1 ln 3 , ( , , )aI x dx c a b c
b

= + = + ∈∫   và ,a b  nguyên tố cùng nhau thì a b c+ −  bằng 

 A.  7 . B.  6 . C.  4 . D.  9 . 
Câu 29.  Trong không gian ,Oxyz  cho ba điểm ( 3;4; 2),B( 5;6;2),C( 4;7; 1)A − − − − − . Tọa độ điểm M thỏa 
mãn hệ thức 3MA MC MB= −

  

 là: 
 A.  ( )4; 11;3 .M − −  B.  ( )4;11;3 .M −   C.  ( )4; 11;3 .M −  D.  ( )4;11; 3 .M − −  
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Câu 30. Trong không gian ,Oxyz cho hai đường thẳng 1 3:
2 1 1

x y z− −
∆ = =

− −
và 1 1' : .

3 4 5
x y z− +

∆ = =
−

Tính 

góc hợp bởi hai đường thẳng ∆ và '.∆  
 A.  0150 .  B.  030 .  C.  060 . D.  045 . 
Câu 31. Trên mặt phẳng tọa độ ,Oxy  gọi , ,A B C theo thứ tự là điểm biểu diễn số phức 

1 2 4 ,z i= − + 2 1z i= − + và 3 2 2 .z i= + Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 
A.  Tam giác ABC  vuông tại A . B.  Tam giác ABC  vuông cân tại B . 
C.  Tam giác ABC  đều. D.  Ba điểm , ,A B C  thẳng hàng. 

Câu 32. Trong không gian ,Oxyz  cho hai đường thẳng 
1

: 2
1

x t
y
z t

= − +
∆ =
 = +

và 

1 2 1' : .
1 2 1

x y z− + +
∆ = =  Viết phương trình đường thẳng d cắt hai đường thẳng , '∆ ∆  lần lượt tại A và 

B sao cho ( 1; 3; 1)M − − −  là trung điểm .AB  

A.  1 3 1.
1 5 3

x y z+ + +
= =

− −
B.  1 3 1

1 5 3
x y z+ + +

= = . 

C.  1 3 1.
1 5 3

x y z+ + +
= =

−
D.  1 3 1.

1 5 3
x y z+ + +

= =
−

Câu 33. Số phức z  thỏa mãn : ( )2 3 1 9z i z i− + = −  là: 

A.  5 1
2 2

i− + . B.  5 1
2 2

i− − . C.  2 i− . D.  2 i+ . 

Câu 34. Cho 
1

5 3

0

1 dI x x x= −∫ . Nếu đặt 31t x= −  thì

A. 
1

2 2

0

2 ( 1) .I t t dt= −∫  B.
1

2 2

0

2 (1 ) .
3

I t t dt= −∫  C.
1

2 2

0

2 ( 1) .
3

I t t dt= −∫  D.
1

2 2

0

(1 ) .I t t dt= −∫

Câu 35.  Nếu [ ]
5

2

3 ( ) 1 6f x dx+ =∫ thì
5

2

( )I f x dx= ∫  bằng

A.  1. B.  1− . C.  3 . D.  3− . 
Câu 36. Số phức liên hợp của số phức 3 4z i= − là: 

A.  4 3z i= + . B.  3 4z i= − + . C.  4 3z i= − . D.  3 4z i= + . 
Câu 37. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy  điểm biểu diễn số phức (3 2 )i i−  có tọa độ là: 

A.  (2; 3)− . B.  (3;2) . C.  (2;3) . D.  (3; 2)− . 
Câu 38. Phần thực của số phức 2021(1 )i+  là: 
 A.  10102 .−  B.  20202 .  C.  20202 .−  D.  10102 . 
Câu 39. Tính thể tích vật thể V nằm giữa hai mặt phẳng 0x = và .x π=  Biết thiết diện của vật thể bị cắt bởi 
mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ (0 )x x π≤ ≤ là một tam giác đều cạnh là 2 sin .x  

A.  3
4

V = . B.  2 3V π= . C.  2 3V = . D.  3
4

V π= . 

Câu 40. Trong không gian ,Oxyz tìm tọa độ điểm 'A  đối xứng với (2; 1;5)A −  qua mặt phẳng ( ).Oyz  
 A.  '(2;1; 5).A −  B.  '( 2; 1; 5).A − − −  C.  '( 2; 1;5).A − −  D.  '(0; 1;5).A −  
Câu 41. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên đoạn [ ]1;2  thỏa mãn (1) 0, (2) 2f f= =  và 
2

1

'( ) 3.xf x dx =∫  Tính
2

1

( ) .I f x dx= ∫
A.  1.  B.  1.−  C.  3.  D.  2.−  
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Câu 42. Cho hàm số ( )3 1( ) 2 .xf x +=  Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

 A.  ( )3 1( ) 2 .ln 2xf x dx C+= +∫ . B.  
( )3 12( )

3ln 2

x

f x dx C
+

= +∫ . 

 C.  
( )3 12( )
ln 2

x

f x dx C
+

= +∫ . D.  ( )3 1( ) 3.2 .ln 2xf x dx C+= +∫ . 

Câu 43. Trong không gian ,Oxyz một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
2 3

:
1 2

x t
y t
z t

= − +
∆ =
 = − −

 là: 

 A.  1
3 1; ;1
2 2

u  − − 
 



. B.  ( )2 3;0; 2u −


. C.  ( )3 2;0; 1u − −


. D.  4
3 ;0;1
2

u  − 
 



. 

Câu 44. Trong không gian ,Oxyz  cho tứ diện ABCD  có điểm ( )1;0; 2 ,A −  ( )2;1; 1 ,B −  ( )1; 2;2 ,C −  

( )4;5; 7D − . Trên các cạnh , ,AB AC AD  lần lượt lấy các điểm , ,B C D′ ′ ′  thỏa mãn 8AB AC AD
AB AC AD

+ + =
′ ′ ′

. Khi 

tứ diện AB C D′ ′ ′  có thể tích nhỏ nhất mặt phẳng ( )B C D′ ′ ′  có phương trình dạng 

6 0,x my nz p+ + + = ( , , , ).m n p ∈  Tính 2 .m n p− −  
 A.  3.  B.  3.−  C.  7.  D.  7.−  

Câu 45. Tính 
3 2020

2022
2

( 1) .
( 1)
x dx
x
+
−∫  

 A.  
2021 20213 2

2021
− . B.  

2021 20212 3
2021
− . C.  

2021 20212 3
4042
− . D.  

2021 20213 2
4042
− . 

Câu 46. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên .  Biết 2xe là một nguyên hàm của ( 2 1).f x− +  Trong các khẳng định 
sau khẳng định nào đúng? 

 A.  1 31(3 )
3

xf x dx e C−= +∫ . B.  1 32(3 )
3

xf x dx e C−= − +∫ . 

 C.  1 32(3 )
3

xf x dx e C−= +∫ . D.  1 31(3 )
3

xf x dx e C−= − +∫ . 

Câu 47. Cho hàm số 3 23 3 2y x x mx m= − + + −  có đồ thị ( ) ,mC m  là tham số. S  là tập hợp các giá trị nguyên 

của m  để đường thẳng ( ) : 2 6y m∆ = −  cắt đồ thị ( )mC  tại ba điểm phân biệt và hình phẳng giới hạn bởi hai 

đường này gồm phần nằm phía trên và phần nằm phía dưới đường thẳng ( )∆  bằng nhau. Tìm số phần tử của 
.S  

 A.  4.  B.  1.  C.  2.  D.  3.  
Câu 48.  Cho số phức 1 2,z z  thỏa mãn 1 21 2 | 1 | 1.z i iz i+ − = + − =  Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức 1 23 .P z z i= + −  Tính . .M m  
 A.  22.  B.  19.  C.  24.  D.  21.  

Câu 49. Cho hàm số 
3

4 2

1 khi 0
( ) .

1 khi 0
x x

f x
x x x

 − ≤= 
− − >

 Tích phân 
0

(3cos 1)sinf x xdx
π

−∫
 
bằng 

 A.  994
45

− . B.  994
45

. C.  994
15

− . D.  994
15

. 

Câu 50. Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn (1) 3f =  và ( ) '( ) 2 1.f x xf x x+ = +  Tính (2).f  

 A.  7
2

. B.  3
2

. C.  5
2

. D.  3 . 

------------- HẾT ------------- 
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Mã đề [101] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A B D C C D A C D D D C A C D B B C A B A D B D A 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D C B D B B B C B A D C A C C A B A A D B B C A A 
 
Mã đề [102] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A A D C A B D A A A B D B C A D C B C C A D B B D 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D C C D B C A B A B C B A A D B D C D D B C C A B 
 
Mã đề [103] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A D C D A D B D B B D A D A B D D B D B C C B B C 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B A D C C B B C D A B C C A C C D A A A A B A A C 
 
Mã đề [104] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A B C D C D C A D D C D C D A D B D D B A B B A B 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C A A D B A A C A B B A B C B B D C A C B C C D A 
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